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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN

	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	
	
	
	
	
	
	

	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
	Câu 1
	
	
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.
	
	
	
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
	Câu 2
	
	Câu 1
	

	
	
	- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	Câu 3
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Câu 2
	

	
	
	-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.
	
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức tính lực .
	
	
	
	

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.
	Câu 4
Câu 5
	
	
	

	
	
	- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	
	Câu 1a
Câu 1b

	Câu 3, Câu 4
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	- Xác định giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và các đại lượng liên quan (công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch).
	
	Câu 1c
Câu 1d
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	
	
	
	Câu 1a, b

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
	
	
	
	Câu 1c, d

	Vật lí hạt nhân và phóng xạ
	Cấu trúc hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron
	
	
	Câu 5
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton.
	Câu 6
	
	Câu 6
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Rút ra được sự tồn tại và đánh giá được kích thước của hạt nhân từ phân tích kết quả thí nghiệm tán xạ hạt 
	
	
	
	Câu 2a, b

	
	Độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản.
	Câu 7
	
	
	

	
	
	- Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.
	Câu 8
	
	
	

	
	
	- Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.
	Câu 9
	
	
	

	
	
	- Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân.
	
	Câu 2a
Câu 2b
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Sự tổng hợp hạt nhân 
	
	Câu 2c
Câu 2d
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.
	
	
	
	Câu 2d

	
	Sự phóng xạ và chu kì bán rã
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.
	
	
	
	

	
	
	
- Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ  
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được chu kì bán rã.
	Câu 10
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được dấu hiệu vị trí có phóng xạ thông qua các biển báo.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	
- Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ  
	Câu 11, Câu 12
	
	Câu 7, Câu 8
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được công thức x = x0e-xt, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.
	
	
	
	Câu 2c 
Câu 3 a, b, c, d


	TỔNG
	
	
	
	



	TRƯỜNG THPT BÌNH PHỤC NHỨT
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: c1q]Câu 1. Trường lực tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm gọi là 
	A. từ trường.
	  B. điện trường.
	C. trọng lực.
	D. lực điện.
Câu 2. Đại lượng vectơ đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực gọi là
	A. cảm ứng từ. 
	B. lực từ.
	C. cường độ điện trường.	
	D. cường độ dòng điện.
Câu 3. Một đoạn dây dân thẳng dài 10 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,6 T. Đoạn dây hợp 




với cảm ứng từ một góc 90 0. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có hướng thế nào và độ lớn bao nhiêu? 
	A. hướng vào, độ lớn 0,04 N.
	B. hướng ra, độ lớn 0,30 N.
	C. hướng vào, độ lớn 0,15 N.
	D. hướng ra, độ lớn 0,80 N.
Câu 4. Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả
	A. số đường sức từ qua một diện tích giới hạn nào đó đạt trong từ trường đều.
	B. độ mạnh yếu của từ trường.
	C. phương của vectơ cảm ứng từ.
	D. sự phân bố đường sức từ của từ trường.
 Câu 5. 1 Wb có giá trị bằng
	A. 1 T.m2.
	B. 1 T/m2.
	C. 1 T.m.
	D. 1 T/m.
Câu 6. Một hạt nhân có cấu tạo gồm 2 proton và 2 neutron. Kí hiệu hạt nhân đó là

	A. .

	B. .

	C. .

	D. .




Câu 7. Hạt nhân phóng xạ  phân rã tạo thành hạt nhân và hạt nhân . Phương trình phân rã hạt nhân  là




	A.     +                                              




	B.  +    




	C.     +                        




	D.     + 
Câu 8. Hệ thức mô tả mối liên hệ giữa khối lượng m và năng lượng E là

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
Câu 9. Hạt nhân càng bền vững khi
	A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.      
	B. năng lượng liên kết càng lớn.      
	C. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.      
	D. năng lượng liên kết càng nhỏ.      
Câu 10. Chu kì bán rã của hạt nhân là thời gian số hạt nhân phóng xạ giảm đi
	A. một phần tư.            
	B. một phần ba.             
	C. một nửa.            
	D. một phần tám.     
Câu 11. Iod được khám phá bởi nhà hóa học đồng thời là nhà tổng hợp diêm sinh học người Pháp Bernald Courtios trong tro tàn của rong biển khi đang điều chế kali nitrat, ông lỡ tay dùng một lượng axit sunfuric quá mức bình thường khiến cho một chất khí màu tím thoát ra. Với sự kiện Fukushima xảy ra gần đây ở Nhật Bản đã giải phóng ra môi trường một lượng lớn iod độc hại. Giả sử ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ iod. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 16 ngày có 3/4 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ này là
	A. 16 ngày.	
B. 4 ngày.	
C. 8 ngày.	
D. 2 ngày. 

Câu 12. Polonium là một chất phóng xạ được khám phá đầu tiên bởi nhà khoa học Marie Curie vào cuối thế kỉ 19, có chu kì bán rã 140 ngày đêm. Hạt nhân polonium phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì và kèm theo một hạt α. Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ polonium thì sau 280 ngày đêm số hạt nhân chì sinh ra là bao nhiêu? Lấy NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol.  
	A. 9,03.1019 .	
B. 9,03.1018 .	
C. 9,30.1019 .	
D. 9,30.1018 .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở một điện áp xoay chiều với biểu thức  (V). Biết điện trở đoạn mạch có giá trị 100 .

a) Giá trị cực đại của điện áp là V.
b) Tần số của điện áp là 100 Hz.
c) Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là 2 A.
d) Công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là 400 W.
[bookmark: c13q]Câu 2. Tổng hợp hạt nhân là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau để tạo thành một hạt nhân nặng hơn. Trong phản ứng tổng hợp hạt nhân thì
a) Phản ứng sẽ thu năng lượng.   
b) Điều kiện để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân là nhiệt độ môi trường xung quanh đủ lớn (nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ) và thời gian duy trì nhiệt độ cao đủ dài.   
c) Hạt nhân được tổng hợp sau phản ứng có điện tích bằng tổng đại số các điện tích của các hạt nhân nhẹ ban đầu.    
d) Để xảy ra sự tổng hợp hạt nhân, động năng của các hạt nhân nhẹ phải đủ lớn để chúng có thể thắng được lực đẩy tĩnh điện và tiến lại gần nhau đến khi lực hút hạt nhân đủ lớn để hình thành nên sự liên kết giữa các nucleon.   
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
[bookmark: c17q]Câu 1. (NB) Trong hệ SI, cảm úng từ có đơn vị là tesla (T). 1 T là độ lớn của cảm ứng từ của một từ trường đều mà khi đặt một dây dẫn có chiều dài 1 m mang dòng điện có cường độ 1 A vào trong từ trường đó và vuông góc với vecto cảm ứng từ thì dây dẫn sẽ chịu một lực có độ lớn bao nhiêu newton (N)?  
Câu 2. (TH) Đặt đoạn dây dẫn dài 40 cm vào trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 5 mT sao cho dây dẫn có phương vuông góc các đường sức từ. Cho dòng điện có cường độ 0,16 A chạy qua dây dẫn. Tìm độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn nói trên (theo đơn vị mili newton (mN)).   

Câu 3. (NB) Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức  (A) chạy qua một ampe kế. Hãy cho biết số chỉ của ampe kế bằng bao nhiêu ampe (A).  

[image: ]Câu 4. (NB) Một mạng điện dân dụng có điện áp xoay chiều (V). Hãy cho biết tần số của dòng điện của mạng điện nói trên bằng bao nhiêu hec (Hz)?  


Câu 5. (NB) Silic (Si) hay còn được gọi là silicon (nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ Trái đất sau oxygen) là vật liệu bán dẫn được sử sụng phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử. Cho mô hình đơn giản của nguyên tử silicon  như hình bên. Hãy cho biết số nucleon trong hạt nhân nguyên tử .     


Câu 6. (TH) Khí Helium là nguyên tố đầu tiên trong nhóm khí hiếm trong bảng tuần hoàn. Hạt nhân nguyên tử Helium có kí hiệu . Hãy cho biết số hạt neutron có trong hạt nhân nguyên tử Helium.   

Câu 7. (TH) Trong một phóng xạ , hạt nhân con được tạo ra sau phóng xạ, có số khổi giảm đi bao nhiêu so với hạt nhân mẹ ban đầu trước phóng xạ?   
[image: ]Câu 8. (TH) Hạt nhân Côban 60Co phóng xạ β- với chu kì bán rã T = 5,27 năm và biến đổi thành hạt nhân Niken (Ni). Hãy cho biết hạt nhân Niken có số hạt nucleon là bao nhiêu?  
Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. a) Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong trường hợp đưa nam châm lại gần khung dây. 
b) Giả sử khung dây là hình vuông có cạnh 8 cm được đặt cố định. Khi đưa nam châm lại gần khung dây (như hình) thì từ trường của nam châm thẳng gửi qua khung dây có độ lớn cảm ứng từ tăng đều 2.10-4 T đến 4.10-4 T trong thời gian 0,02s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.
c) Nêu một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.  
d) Nêu tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.

Câu 2. Cho 3 hạt nhân A, B, C được biểu diễn như hình bên dưới. 
[image: ]
a) Hãy so sánh số nucleon của hạt nhân B và hạt nhân C. 	
b) Hãy so sánh thể tích của hạt nhân A và hạt nhân C. 
c) Hạt nhân C được ví như đồng hồ của Trái đất, được ứng dụng trong việc xác định tuổi của các cổ vật. Biết chu kì bán rã của hạt nhân C là 5601 năm. Một nhà khảo cổ đã tìm thấy một tượng gỗ có độ phóng xạ  - bằng 0,77 độ phóng xạ của khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Hãy xác định tuổi của tượng gỗ trên. 
d) Nêu vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.
 



Câu 3: Đồng vị phóng xạ - của Xenon  được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Chu kì bán rã của  là 5,24 ngày. Một mẫu khí chứa  khi được sản xuất tại nhà máy có độ phóng xạ 4,25.109 Bq. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện và sử dụng cho bệnh nhân sau đó 3,0 ngày.

a) Viết phương trình phóng xạ của .	

b) Tính hằng số phóng xạ của .	

c) Tính số nguyên tử  có trong mẫu khí khi mới sản xuất.	
d) Khi bệnh nhân sử dụng, độ phóng xạ của mẫu khí là bao nhiêu? 
---------------------------HẾT------------------------



[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	C
	A
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	a) S

	b) S
	b) Đ

	c) Đ
	c) Đ

	d) Đ
	d) Đ



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	1
	0,32
	2
	50
	28
	2
	4
	60



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	a) Dòng điện cảm ứng chạy trong khung dây theo chiều từ A đến D đến C đến B.
	0,25

	
	b) 1 =B1.S.cos = 2.10-4 .0,082.cos 0 = 1,28.10-6 Wb.
     2 =B2.S.cos = 4.10-4 .0,082.cos 0 = 2,56.10-6 Wb.

        
	0,25

	
	c) - Ứng dụng dòng điện xoay chiều để tạo ra từ trường, chế tạo nam châm điện, cần cẩu điện, loa điện,… 
- Dòng điện xoay chiều một pha thường được sử dụng trong sinh hoạt gia đình, các thiết bị có công suất nhỏ như bóng đèn, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước, …
	0,25

	
	d) - Đảm bảo được sức khoẻ của bản thân và gia đình (giảm thiểu nguy cơ tai nạn điện và hỏa hoạn). 
- Nâng cao tuổi thọ của thiết bị điện. 
- Tránh lãng phí điện năng, đảm bảo an ninh điện.
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	a) Số nucleon của hạt nhân B là 12 và số nucleon của hạt nhân C là 14   => Số nucleon của hạt nhân B ít hơn số nucleon của hạt nhân C.
	0,25

	
	
b) Bán kính của hạt nhân được xác định gần đúng theo công thức:  fm.
Vì hạt nhân A và hạt nhân C có cùng số nucleon (số khối A) là 14 nên hai hạt nhân này có cùng thể tích.
	0,25

	
	
c)  năm
	0,25

	
	Vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống: 
- Sử dụng các nguồn phóng xạ và các thiết bị hạt nhân để xây dựng các hệ đo và tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất của các nhà máy như: đo mức của các bể đựng phối liệu của các nhà máy xi măng và nhà máy giấy; xác định mức trong các hộp bia và nước giải khát; xác định độ ẩm và mật độ giấy trong các nhà máy giấy; các hệ đo phóng xạ trong các giếng khoan của công nghiệp dầu khí...
- Kỹ thuật đồng vị phóng xạ đánh dấu cũng được sử dụng phổ biến, chẳng hạn, việc tối ưu hóa quy trình và thời gian pha trộn phế liệu trong các dây chuyền của các nhà máy. 
- Trong lĩnh vực khai thác dầu khí, kỹ thuật đánh dấu phóng xạ được sử dụng để xác định mặt cắt nước bơm ép trong các giếng bơm ép, hiện tượng ngập lụt trong các giếng khai thác của mỏ dầu .....
- Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy mẫu cũng là một trong các hướng đặc thù, chẳng hạn sử dụng phương pháp bức xạ truyền qua để chụp kiểm tra chất lượng mối hàn các đường ống kim loại, kiểm tra đánh giá tình trạng bên trong của các tháp công nghiệp với đường kính đến 4m và chiều cao đến 30m, kiểm tra chất lượng các cọc nhồi của các công trình xây dựng; sử dụng phương pháp bức xạ tán xạ ngược để xác định chất lượng của các công trình đường giao thông...
Lưu ý: Chỉ cần nêu được 1 ý trong các ý trên.
	0,25


	3 (1,0 điểm)
	
a)  
	0,25

	
	
b)  
	0,25

	
	
 nguyên tử
	0,25

	
	
 
	0,25



---------------------------HẾT------------------------
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